
 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC 2023- 2024 

MÔN: ĐỊA LÍ 10 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU) 

STT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Tổng 

lệnh hỏi 

theo nội 

dung 

Cấp độ tư duy Tổng 

% 

điểm 
Phần I Phần II Phần III 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD 

1 

A. ĐỊA LÍ 

DỊCH VỤ 

A1. Vai trò, đặc điểm, cơ 

cấu, các nhân tố ảnh 

hưởng tới sự phân bố và 

phát riển ngành dịch vụ. 

 

10 3 1 2 2  2   1 25,0 

2 
A2. Địa lí GTVT và Bưu 

chính viễn thông. 
10 2 1 1  4   2  

25,0 

 

 

3 

A3. Thương mại, tài chính 

Ngân hàng và du lịch 5      2  2  

12,5 

 

 

4 
B. KĨ NĂNG 

 

B1.Chọn dạng biểu đồ tích 

hợp. 

B2. Nhận xét bảng số liệu. 

B3. Xử lí bảng số liệu. 

- Tính mật độ dân 

số. 

- Tính tỉ trọng (cơ 

cấu) 

- Tính cán cân xuất 

nhập khẩu( cán cân 

thương mại) 

15 3 2 3 4    2 1 37,5 

            

Tổng lệnh hỏi theo phần và cấp độ tư duy 
40 8 4 6 8 4 4 0 4 2 

100% 

 

Lưu ý:  

- Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi. Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi. 

- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng). 

- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai. 

- Phần III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 



 

 

- 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÍ 10 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU) 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số lệnh hoi theo  

cấp độ tư duy 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

 

 

1 

 

 

ĐỊA LÍ DỊCH 

VỤ 

 

A. Vai trò, đặc 

điểm, cơ cấu, các 

nhân tố ảnh hưởng 

tới sự phân bố và 

phát riển ngành 

dịch vụ 

* Nhận biết 

– Trình bày được cơ cấu, đặc điểm của dịch vụ. 

– Trình bày được đặc điểm của ngành giao thông vận tải, bưu chính 

viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng.  

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố các ngành giao 

thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính 

ngân hàng trên thế giới. 

*Thông hiểu 

– Trình bày được vai trò của dịch vụ. 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố 

dịch vụ. 

– Trình bày được vai trò của ngành giao thông vận tải, bưu chính 

viễn thông, thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng.  

– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 

của giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch, tài 

chính ngân hàng;  

7 1 7 

2 

 

 

 

B. Địa lí GTVT và 

Bưu chính viễn 

thông.  

2 7 1 

3 

 

C. Thương mại, tài 

chính Ngân hàng 

và du lịch. 

   

4 
B. KĨ NĂNG 

 

B1.Chọn dạng biểu 

đồ tích hợp. 

B2. Nhận xét bảng 

số liệu. 

B3. Xử lí bảng số 

liệu. 

 

*Vận dụng  

Chọn dạng biểu đồ tích hợp. 

*Vận dụng cao 

 Xử lí bảng số liệu. 

- Tính mật độ dân số. 

- Tính tỉ trọng (cơ cấu) 

- Tính cán cân xuất nhập khẩu( cán cân thương mại) 

7 4 4 

Số lệnh hỏi  16 12 12 

Tổng hợp chung  40% 30% 30% 



 

 

 

Lưu ý: Đề thi gồm 3 phần như sau: 

- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng). 

- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai. 

- Phần III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 

- Mỗi câu hỏi tại phần I và phần III là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi. 

BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY 

ĐỀ MINH HỌA 

Môn: Địa lí 

Thành phần năng lực Cấp độ tư duy 

Phần I Phần II Phần III 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD 

Nhận thức khoa học Địa lí 7 2 4 6 1 1    

Tìm hiểu Địa lí 1 2 2 2 1   2  

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học     2 3  2 2 

Tổng 8 4 6 8 4 4 0 4 2 

 


